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_______

Số: 39/TTr-CP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày  03 tháng 4 năm 2009


TỜ TRÌNH

Về Dự án Luật Dân quân tự vệ
___________

Kính gửi: Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khoá XII và Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009. Ngày 03 tháng 3 năm 2009 tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2009, Chính phủ đã thảo luận và thông qua Dự án luật Dân quân tự vệ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 18 ngày 24 tháng 3 năm 2009. Chính phủ tiếp thu và bổ sung hoàn chỉnh, trình Quốc hội với nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ 

1. Nước ta gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, song cũng phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức mới. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình” gây bạo loạn, lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam một cách toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực ngày càng quyết liệt, thâm độc, tinh vi và xảo quyệt. Đặc biệt, chúng tập trung kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nhằm gây mất ổn định tình hình chính trị, vô hiệu hoá chính quyền địa phương, cơ sở; tình hình quốc phòng, an ninh trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó, cùng với việc xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, yêu cầu khách quan phải xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp là một trong những lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân ở cơ sở, cùng với các lực lượng khác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên phạm vi toàn quốc. 

2.  Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Dân quân tự vệ có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lực lượng Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc”. Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ là một nội dung quan trọng trong đường lối quân sự của Đảng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. 

Lực lượng Dân quân tự vệ đặt dưới sự  lãnh đạo tập trung thống nhất của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan quân sự các cấp. 

Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ là để tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh trong mọi hoàn cảnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở trong thời bình và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.                                                     

Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định "Bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc", và cần phải "Bổ sung, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách xã hội có quan hệ đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) đã xác định: “Đổi mới quy trình xây dựng luật, tiếp tục giảm việc ban hành pháp lệnh”.

 Xuất phát từ quan điểm trên, trong tình hình hiện nay Đảng và Nhà nước chủ trương tinh gọn lực lượng thường trực, chú trọng xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên hùng hậu, nhằm tăng cường và nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn cách mạng mới.

3. Năm 1996, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh về Dân quân tự vệ; đến năm 2004, ban hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ (sửa đổi thay thế Pháp lệnh về Dân quân tự vệ năm 1996). Sau 12 năm thực hiện pháp lệnh Dân quân tự vệ đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ; giúp các Bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện quản lý nhà nước về Dân quân tự vệ được thuận lợi. 

Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Pháp lệnh từng bước đi vào nền nếp, đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực. Lực lượng Dân quân tự vệ được tổ chức chặt chẽ, thường xuyên củng cố, kiện toàn về số lượng và chất lượng. Hàng năm, các địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và huấn luyện cho Dân quân tự vệ đạt 90,5% quân số. Lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp với Công an, Bộ đội biên phòng và các lực l​​ượng khác đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ngăn chặn các vụ xâm canh, xâm cư​​, xâm nhập, vư​​ợt biên, vượt biển trái phép, buôn lậu qua biên giới góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương; làm nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn, phòng chống cháy rừng, làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, cụ thể như sau:

a) Về mặt pháp lý, tuy đã có Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ, nhưng các văn bản này chưa bao quát đầy đủ, toàn diện để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội về Dân quân tự vệ. Một số quy định trong Pháp lệnh Dân quân tự vệ chưa cụ thể, nên Chính phủ và các bộ, ngành liên quan phải ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh. Trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản luật chi phối và ảnh hưởng sâu sắc đến xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ như Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật Thanh tra năm 2004, Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Quốc phòng năm 2005, Luật Công an năm 2007, Luật Đầu tư năm 2005, Luật Ngân sách năm 2002, Luật Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Bộ Luật lao động năm 1994, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2006, 2007 và một số luật khác. 

b) Quyền và nghĩa vụ công dân tham gia xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 chưa được thể chế hoá và quy định một cách hệ thống trong Pháp lệnh Dân quân tự vệ; quy định về thời hạn làm nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ (05 năm) là dài; về số lượng, cơ cấu, quy mô tổ chức của lực lượng Dân quân tự vệ quy định chưa được cụ thể, rõ ràng, vì vậy các địa phương, cơ sở hiểu và thực hiện pháp luật về Dân quân tự vệ chưa thống nhất.

c) Việc xây dựng lực lượng Tự vệ trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa được Pháp lệnh Dân quân tự vệ điều chỉnh cụ thể mà Chính phủ quy định. Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004  quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ trong đó có quy định vấn đề này, nhưng quá trình tổng kết thực tiễn việc triển khai thực hiện còn gặp khó khăn do chưa đồng bộ với các luật liên quan. Vì vậy,cần thiết phải quy định vào Luật để áp dụng. 

d) Pháp luật hiện hành về Dân quân tự vệ quy định thời gian huấn luyện các đối tượng Dân quân tự vệ còn ngắn, không bảo đảm thực hiện chương trình, nội dung đã xác định, ảnh hưởng tới trình độ, năng lực của cán bộ và chất lượng chuyên môn của chiến sỹ Dân quân tự vệ. 

e) Trong điều kiện thời bình, lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng bảo vệ trị an là chủ yếu; đồng thời là lực lượng tại chỗ làm nòng cốt trong phòng chống thiên tai, dịch hoạ, bảo vệ và phòng chống cháy rừng ở cơ sở, địa phương. Tuy nhiên, Pháp lệnh chưa quy định cụ thể về trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, chỉ huy lực lượng Dân quân tự vệ triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

g) Định mức về chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ còn thấp, chưa phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường ngày càng phát triển như hiện nay. Việc quy định về chế độ chính sách đối với Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chưa được thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các địa phương thực hiện chế độ chính sách này khác nhau, gây ra nhiều ý kiến thắc mắc làm ảnh hưởng tới trách nhiệm và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ xã đội phó. Pháp lệnh Dân quân tự vệ còn đồng nhất chế độ, chính sách chung mà chưa quy định chế độ, chính sách riêng cho lực lượng Dân quân tự vệ biển, Dân quân thường trực là chưa phù hợp với thực tiễn. Chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ biển còn thấp, chưa tương xứng với giá trị lao động trên biển; chưa có quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân thường trực hoạt động ở biên giới, hải đảo và các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 
h) Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Nghị định số 184/2004/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ của các cấp, các ngành, nhưng chưa xác định cụ thể trách nhiệm của từng cấp. Vì vậy, một số cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với công tác Dân quân tự vệ; một số cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa quan tâm đến công tác Dân quân tự vệ. 

4. Thực tế công tác quản lý nhà nước về Dân quân tự vệ chưa theo kịp với sự đổi mới và phát triển toàn diện của đất nước. Tư duy xây dựng và quản lý Dân quân tự vệ còn ảnh hưởng của thời kỳ bao cấp. Sau hơn 20 năm đổi mới và hai năm hội nhập nền kinh tế quốc tế, nền kinh tế nước ta đang phát triển các loại hình doanh nghiệp mà chủ yếu là loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong loại hình doanh nghiệp này thu hút một lực lượng rất đông lao động trẻ, khoẻ, có trình độ văn hoá, nhưng chưa có giải pháp đăng ký, quản lý và tổ chức cho họ thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, tạo ra sự chưa bình đẳng trong xã hội (Hiện nay, cả nước có 113.287 doanh nghiệp loại này, nhưng mới chỉ có 7.265 đạt 7,21% số doanh nghiệp đã tổ chức lực lượng Tự vệ, có phụ lục kèm theo Dự án). Nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên là do các doanh nghiệp đã chuyển đổi hình thức sở hữu, nhưng hệ thống pháp luật Dân quân tự vệ chưa kịp điều chỉnh, dẫn đến nhiều chủ doanh nghiệp không muốn tổ chức lực lượng Tự vệ. Đây là một mâu thuẫn cần phải được tháo gỡ bằng các quy định của pháp luật.

5. Thông qua tổng kết 6 năm (2002 - 2008) thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới từ xã, phường, thị trấn đến Trung ương; đồng thời Chính phủ đã chỉ đạo tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ được tổ chức từ cấp xã đến cấp quân khu, bộ, ngành Trung ương;  kết quả  kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW theo Chương trình số 37-CTr/TW ngày 26/3/2007 của Bộ Chính trị và giám sát thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ của Uỷ Ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XI (năm 2006), Ban Bí thư Trung ương, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và hầu hết các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương đều có kiến nghị với Quốc hội nâng Pháp lệnh Dân quân tự vệ lên thành Luật Dân quân tự vệ.

Từ những vấn đề nêu trên, việc ban hành Luật Dân quân tự vệ trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU XÂY DỰNG LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

1. Quan điểm xây dựng Dự án Luật Dân quân tự vệ:

a) Quan điểm Đảng lãnh đạo: Bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ; phản ánh đúng quan điểm,

 đường lối của Đảng về tổ chức và hoạt động của Dân quân tự vệ. Trước hết phải tập trung quán triệt và cụ thể hóa đường lối, quan điểm Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Nhất là mục tiêu, các quan điểm, phương châm chỉ đạo, các nhiệm vụ cơ bản và các giải pháp chủ yếu phải được thể chế hoá trong Luật.

b) Quan điểm  thống nhất, đồng bộ và phù hợp với các luật đã được ban hành. Luật Dân quân tự vệ phải thể chế hoá các quy định có liên quan đến Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2000, bảo đảm sự thống nhất Luật Quốc phòng và các đạo luật có liên quan. 

c) Quan điểm kế thừa Pháp lệnh Dân quân tự vệ và nội dung các văn bản quy phạm pháp luật kèm theo, tiếp thu các quy định trong pháp lệnh Dân quân tự vệ còn phù hợp; thu hút những nội dung, điều khoản trong Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Nghị định của Chính phủ, Thông tư liên tịch, Thông tư hướng dẫn và các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng triển khai thi hành Pháp lệnh đã được thực tiễn kiểm nghiệm vào nội dung của luật, hạn chế ban hành các văn bản dưới luật. 

d) Quan điểm thực tiễn trong xây dựng Dự án luật, trên cơ sở tổng kết thực tiễn 12 năm thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ từ cấp cơ sở đến cấp quân khu, Bộ, ngành Trung ương. Từ các nhóm giải pháp, bài học kinh nghiệm, các đề xuất nhằm nâng cao chất lượng lực lượng Dân quân tự vệ được bổ sung vào Dự án Luật Dân quân tự vệ, phải phù hợp với thực tiễn, dễ đi vào cuộc sống, có sức thuyết phục và tính khả thi cao.

e) Quan điểm dân chủ, tiếp thu được nhiều ý kiến tham gia của các địa phương, Bộ, ngành Trung ương phù hợp với yêu cầu xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đưa vào Luật. 

g) Quan điểm sẵn sàng chiến đấu, trong đó xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp trong thế trận khu vực phòng thủ vững chắc của địa phương, trước mắt góp phần bảo vệ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự ở địa phương trong mọi tình huống, sẵn sàng bổ sung cho Quân đội, mở rộng lực lượng khi có yêu cầu.

h) Quan điểm quốc phòng toàn dân, quan điểm chiến tranh nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ: “Dân biết, dân bàn, dân chăm lo”, thực hiện công bằng xã hội, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ. 

2. Mục tiêu, yêu cầu xây dựng Luật Dân quân tự vệ: 

a) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về Dân quân tự vệ, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

b) Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ có số lượng hợp lý; chất lượng tổng hợp ngày càng cao, nhất là về chất lượng chính trị; tổ chức chặt chẽ, rộng khắp; biên chế tinh, gọn; trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực; khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

c) Bảo đảm chế độ chính sách tương xứng với giá trị hoạt động của Dân quân tự vệ, phù hợp với kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và điều kiện, khả năng bảo đảm của địa phương, cơ sở.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

Thực hiện Nghị quyết Quốc hội khoá 12 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Quốc phòng Ban hành Quyết định số 3501/QĐ-BQP ngày11/12/2006 về việc thành lập Ban soạn thảo Luật Dân quân tự vệ; thành lập Tổ biên tập, xây dựng Kế hoạch và Quy chế hoạt động của Ban Soạn thảo. Ban soạn thảo, Tổ biên tập gồm đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Y tế; Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tiến hành Tổng kết 12 năm thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ ở 4 cấp: xã, huyện, tỉnh, quân khu (Bộ, ngành), nhằm tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, làm rõ những tồn tại bất cập, rút ra nguyên nhân, các bài học kinh nghiệm, nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị, đề nghị từ cơ sở để xây dựng Dự án Luật Dân quân tự vệ.

Ban soạn thảo đã tiến hành nghiên cứu kết quả các đề tài khoa học về tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ; tổ chức nghiên cứu các tài liệu, báo cáo kinh nghiệm của các địa phương; điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng công tác Dân quân tự vệ; tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo trong nước với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các nhà khoa học, quản lý, chuyên gia đầu ngành, các nhà doanh nghiệp của các tổ chức kinh tế ở Trung ương và địa phương; đồng thời nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của một số nước về việc tổ chức, xây dựng lực lượng Dân binh, Dân quân, Dân quân tự vệ.

Dự án Luật đã được hội thảo trực tiếp với 25 địa phương đại diện cho các vùng, miền trên cả nước, do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chủ trì, với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn và gửi xin ý kiến 137 đơn vị, gồm Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bộ, ngành Trung ương và các quân khu, cơ quan của Bộ Quốc phòng; Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giới thiệu Dự án Luật đến các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và đưa lên Website của Chính phủ để xin ý kiến nhân dân.

IV. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Sau khi tổng hợp các ý kiến tham gia, Bộ Quốc phòng đã tiếp thu và chỉnh sửa, tuy nhiên đến nay còn một số vấn đề ý kiến khác nhau, Chính phủ báo cáo và giải trình  như sau:

1. Về tên gọi của Dự thảo Luật: 

Có ý kiến đề nghị: tên gọi của Dự thảo Luật là “Luật Dân quân, Tự vệ” hoặc “Luật Dân quân - Tự vệ” hoặc “ Luật Dân quân và Tự vệ”. Ý kiến này cho rằng lực lượng Dân quân tự vệ được cấu thành bởi lực lượng Dân quân tổ chức ở cấp xã và lực lượng Tự vệ tổ chức ở cơ quan, tổ chức, đây là hai đối tượng khác nhau, vì vậy tên Luật cần phải thể hiện rõ để phân biệt hai đối tượng của lực lượng này.

Chính phủ báo cáo như sau: 

Điều 46 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng lực lượng dự bị động viên, Dân quân tự vệ hùng hậu....”; tại khoản 1 Điều 12 Luật Quốc phòng quy định: “Lực lượng vũ trang gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ”. Sự hình thành và phát triển lực lượng vũ trang quần chúng luôn gắn liền với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; mỗi thời đại lịch sử, giai đoạn cách mạng, lực lượng này được tổ chức và có tên gọi khác nhau. Cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, lực lượng vũ trang quần chúng được tổ chức linh hoạt theo yêu cầu của cách mạng và tên gọi cũng được thay đổi phù hợp với tiến trình phát triển; từ “Công nông Tự vệ đội” đến “Dân quân Du kích” và ngày nay gọi là “Dân quân tự vệ” là tên của Pháp lệnh (năm 1996) và Pháp lệnh hiện hành (năm 2004). Tên gọi “Dân quân tự vệ” đã được sử dụng trong thời gian dài, ăn sâu vào tiềm thức các thế hệ người Việt Nam, được xã hội chấp nhận. 

Nếu tên gọi của Luật là “Luật Dân quân, Tự vệ” hoặc “Luật Dân quân - Tự vệ” hoặc “Luật Dân quân và Tự vệ” thì vấn đề đặt ra là phải sửa đổi Hiến pháp, Luật Quốc phòng và các luật khác có quy định cụm từ “Dân quân tự vệ”.  

Vì vậy, để phù hợp với Hiến pháp, sự thống nhất với Luật Quốc phòng và các luật khác, Chính phủ đề nghị giữ tên của Luật như Dự thảo.

2. Tại Điều 9 Dự thảo Luật quy định: “Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt là 4 năm; đối với Dân quân nòng cốt ở các xã biên giới, hải đảo, miền núi, vùng cao, thời hạn này được kéo dài không quá 6 năm”; có ý kiến đề nghị nên tăng thời hạn kéo dài 6 đến 9 năm. 

Chính phủ báo cáo như sau: 

Dự thảo Luật quy định việc kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân nòng cốt ở các xã biên giới, hải đảo, miền núi, vùng cao là cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế về địa lý, mật độ dân cư; đặc điểm chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội và yêu cầu Quốc phòng, an ninh. Phần lớn các xã biên giới, hải đảo, miền núi, vùng cao là các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, địa bàn rộng, mật độ dân cư thưa, trình độ dân trí còn hạn chế, cơ sở hạ tầng và kinh tế chậm phát triển. Đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến việc tổ chức và xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ; nếu không quy định kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ Dân quân nòng cốt ở các địa phương này thì không thể tuyển chọn đủ số lượng Dân quân cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương; thực tế hiện nay vẫn còn một số thôn thuộc các xã ở miền núi, vùng cao lực lượng Dân quân nòng cốt rất mỏng.

Kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân nòng cốt là một giải pháp để duy trì lực lượng Dân quân với số lượng hợp lý, bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở có dân số thấp. Theo Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004, thời hạn nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt là 5 năm, thời gian huấn luyện cần thiết cho Dân quân tự vệ năm thứ nhất là 10 ngày; trong 4 năm còn lại, Dân quân tự vệ cơ động là 40 ngày, Dân quân tự vệ tại chỗ là 28 ngày. Dự thảo Luật quy định thời hạn nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ là 4 năm (giảm 1 năm so với Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004), nhưng vẫn phải bảo đảm được tổng thời gian huấn luyện cần thiết trong thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt là 4 năm từ 38 đến 50 ngày, nhằm làm cho Dân quân tự vệ phải có trình độ quân sự nhất định, khi đất nước có yêu cầu, sẵn sàng huy động bổ sung cho bộ đội thường trực, chỉ cần huấn luyện bổ sung là đủ khả năng để chiến đấu được ngay; về nguyên tắc, thời hạn kéo dài thêm không thể bằng hoặc vượt quá thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân quy định là 4 năm. Vì vậy, nếu kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân ở các xã biên giới, hải đảo, miền núi, vùng cao lên từ 6 đến 9 năm là chưa phù hợp.

 Vì vậy, Chính phủ đề nghị giữ như quy định trong Dự thảo.

3. Về việc tổ chức lực lượng Tự vệ trong các doanh nghiệp (Điều 19 Dự thảo), có 03 loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất đề nghị tất cả các loại hình doanh nghiệp phải tổ chức lực lượng Tự vệ để đảm bảo tính công bằng và bình đẳng trước pháp luật của mọi loại hình doanh nghiệp.

- Loại ý kiến thứ hai đề nghị chỉ tổ chức Tự vệ trong các doanh nghiệp có tổ chức Đảng.

- Loại ý kiến thứ ba đề nghị tổ chức Tự vệ trong các doanh nghiệp có tổ chức Đảng, các doanh nghiệp còn lại do Chính phủ quy định cụ thể.

Cả 3 loại ý kiến trên đều có một điểm chung là: chỉ tổ chức Tự vệ ở các doanh nghiệp có số lao động nhất định trong độ tuổi nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ đã ổn định kinh doanh từ 12 tháng trở lên.

Chính phủ báo cáo như sau: 

Trong điều kiện hiện nay, việc tổ chức Tự vệ trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước là vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm. Xây dựng lực lượng Tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp này phải bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo; điều kiện để thực hiện nguyên tắc này là các doanh nghiệp phải có tổ chức Đảng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngoài nhà nước được tổ chức thành lập phát triển nhanh, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế ở Việt Nam, lao động làm trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỉ lệ cao so với tổng số lao động ở Việt Nam, nhưng thực tế hiện nay tỉ lệ các doanh nghiệp có tổ chức Đảng là rất thấp. Đây là một mâu thuẫn lớn cần phải được tháo gỡ bằng cơ chế tổ chức, quản lý và chế độ, chính sách đồng bộ. Nếu chỉ tổ chức lực lượng Tự vệ trong các doanh nghiệp có tổ chức Đảng thì không thực hiện được công bằng xã hội và bỏ qua một lực lượng lao động rất lớn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, làm giảm việc xây dựng nguồn lực quốc phòng. Ngược lại, nếu tổ chức Tự vệ ở tất cả các loại hình doanh nghiệp thì tạo ra được công bằng xã hội, nhưng vướng với nguyên tắc chung là bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng đối với lực lượng Tự vệ. 

Mặt khác, Đảng lãnh đạo toàn diện Đất nước bằng các chủ trương, nghị quyết, Chính phủ điều hành đất nước bằng luật pháp; các loại hình doanh nghiệp được tổ chức thành lập ở Việt Nam đều phải chấp hành luật pháp Việt Nam, việc xây dựng lực lượng Tự vệ trong các doanh nghiệp này do quy định của chính quyền các cấp và cơ quan quân sự cùng cấp tổ chức triển khai và trực tiếp chỉ huy lực lượng này. 

Ban Soạn thảo đưa ra 2 phương án:

Phương án 1: “Điều 19. Tổ chức lực lượng Tự vệ trong doanh nghiệp 

1. Doanh nghiệp có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đã hoạt động ổn định từ 12 tháng trở lên, quy mô lao động phù hợp thì phải tổ chức lực lượng Tự vệ.

2. Doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoạt động ổn định từ 12 tháng trở lên, quy mô lao động phù hợp, có yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo kế hoạch của cơ quan quân sự địa phương thì việc tổ chức lực lượng Tự vệ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

3. Doanh nghiệp chưa có tổ chức Tự vệ, người đứng đầu doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí thời gian và kinh phí bảo đảm cho người lao động của doanh nghiệp mình thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ ở địa phương nơi họ cư trú.

4. Chính phủ quy định chi tiết thực hiện Điều này.”

Phương án 2:

“Điều 19. Tổ chức tự vệ trong các doanh nghiệp

1. Các doanh nghiệp có đủ điều kiện sau phải tổ chức lực lượng Tự vệ:

a) Có yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo kế hoạch của cơ quan quân sự địa phương.

b) Có tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định, quy mô lao động phù hợp. 

2. Doanh nghiệp chưa có tổ chức Tự vệ, người đứng đầu doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí thời gian và kinh phí bảo đảm cho người lao động của doanh nghiệp mình thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ ở địa phương nơi họ cư trú.

3. Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của lực lượng Tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp.”

Từ giải trình trên, Chính phủ chọn phương án 1 như  Dự thảo. 

4. Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ biển hoạt động bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo được hưởng tương đương với dân quân thường trực, mức tiền ăn quy định tương đương mức tiền ăn của chiến sỹ hoạt động trên tàu cấp 1 của Bộ đội Hải quân (Điều 51 Dự thảo).

Chính phủ báo cáo như sau:

Quá trình xây dựng định mức hỗ trợ, đã căn cứ các yếu tố sau để tính:

- Việc huy động lực lượng Dân quân tự vệ biển tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo không diễn ra thường xuyên, mà chỉ diễn ra trong thời gian ngắn khi có tình huống xảy ra. Dân quân tự vệ biển hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của đất nước thuộc loại lao động đặc biệt như nhiệm vụ chiến đấu, trong đấu tranh diễn ra gay go, quyết liệt, dễ bị rủi ro.

- Thực tế thu nhập bình quân của người lao động trên biển từ 250.000đ - 300.000đ/người/ngày đi biển (không tính tiền ăn và các khoản thu nhập khác). Mức hỗ trợ như Dự thảo mới bù đắp được 50% đến 56% so với mức thu nhập bình quân lao động trên biển.

- Theo Quyết định số 70/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải là 110.000đ/ngày/người.

- Dân quân tự vệ biển hầu hết là những lao động chính, nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống của cả gia đình. Vì vậy, nếu hỗ trợ mức thấp sẽ chưa động viên và chưa bảo đảm được công bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của gia đình cán bộ, chiến sỹ Dân quân tự vệ biển. Do đó, không nên đồng nhất với chế độ chính sách của Dân quân tự vệ thường trực. 

Vì vậy, Chính phủ đề nghị giữ quy định như  Dự thảo. 

5. Có ý kiến về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có nên quy định tất cả các xã đều bố trí 4 chức danh không? 

Chính phủ báo cáo như sau:

Lực lượng Dân quân tự vệ có ngay sau khi Đảng ta ra đời nhưng mãi đến ngày 28/3/1935 tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất mới ra Nghị quyết thành lập Tự vệ đội, và ngày này đã được quy định là Ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ. Cách mạng tháng 8/1945 thành công, Nhà nước ta đã ra đời nhưng bộ máy Nhà nước từ Trung ương cho đến địa phương chưa được hoàn chỉnh. Đến tháng 3 năm 1947, Chính phủ quyết định cho các địa phương trên cả nước thành lập tỉnh đội dân quân (tiền thân của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ngày nay), các huyện đội dân quân (tiền thân của Ban Chỉ huy quân sự  huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ngày nay), xã đội Dân quân (tiền thân của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngày nay). Các tổ chức này đều bố trí Chính trị viên, Chính trị viên phó, Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó. Qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã khẳng định, việc bố trí đủ 4 chức danh là cần thiết cho công tác lãnh đạo, chỉ huy. Nhiều cán bộ được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã hoàn thành tốt trọng trách của mình. Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 103 đồng chí là cán bộ Xã đội (Trong đó: 62 Chỉ huy trưởng, 22 Chỉ huy phó, 19 Chính trị viên, 01 Chính trị viên phó).

Trong Pháp lệnh hiện hành, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có 3 chức danh: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chỉ huy phó, trong đó Dự án Luật thêm một chức danh Chính trị viên phó và 4 chức danh của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được xác định cụ thể: Chỉ huy trưởng là cán bộ công chức cấp xã, là thành viên Uỷ ban nhân dân xã; Chính trị viên là bí thư Đảng ủy (Chi bộ) xã kiêm nhiệm; Chỉ huy phó là cán bộ quân sự không chuyên trách, là người giúp Chỉ huy trưởng và sẵn sàng thay thế khi Chỉ huy trưởng vắng mặt; Chính trị viên phó là cán bộ kiêm nhiệm (Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã) là người giúp Chính trị viên về công tác chính trị đối với xây dựng lực Dân quân, Dự bị động viên, công tác tuyển quân. Mặt khác lực lượng dân quân và lực lượng dự bị ở xã hầu hết là lực lượng trẻ trong độ tuổi đoàn viên, thanh niên.

 Các địa phương trên cả nước kiến nghị nên áp dụng chế độ Chính trị viên phó cho các đơn vị từ đại đội Dân quân tự vệ trở lên theo Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 20/7/2005 của Bộ Chính trị về việc thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam thì mới đáp ứng được yêu cầu công tác Đảng, công tác chính trị trong triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự nói chung, công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên nói riêng ở địa phương, cơ sở.

Tuy biên chế có thêm 1 người nhưng không ảnh hưởng nhiều đến ngân sách, vì thực tế trong 4 chức danh đó đã có 3 chức danh đương nhiên được hưởng chế độ lương cán bộ công chức cấp xã (Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trị viên phó), chỉ còn Chỉ huy phó xác định hưởng phụ cấp, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Vì vậy, Chính phủ đề nghị giữ như dự thảo.

6. Có ý kiến xây dựng một điều về Dân quân tự vệ biển.

Chính phủ báo cáo như sau:

Tổ chức xây dựng và hoạt động của Dân quân tự vệ biển đều có liên quan trong các chương của Dự thảo Luật. Những nội dung tham gia về Dân quân tự vệ biển, Ban soạn thảo đã tiếp thu nhưng bố trí rải trong các Điều có liên quan, không nên quy định thành điều riêng.

Vì vậy, Chính phủ đề nghị giữ như Dự thảo.

7. Một số ý kiến khác tại Phiên họp thứ 18 ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội :

a) Có ý kiến đề nghị làm rõ khoản 2 Điều 2. Đối tượng áp dụng quy định “Tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Chính phủ báo cáo như sau:

Chính sách của Đảng và Nhà nước ta có thu hút sự đầu tư của nước ngoài, các tổ chức hoặc cá nhân đầu tư vốn phát triển thành các doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài thuê nhân công lao động là người Việt Nam. Trong Dự thảo Luật có Điều 19 quy định tổ chức Tự vệ trong doanh nghiệp, có liên quan đến các loại hình doanh nghiệp này. 

Để làm rõ hơn, Ban Soạn thảo tiếp thu, bổ sung thêm cụm từ “có liên quan đến xây dựng và hoạt động của Dân quân tự vệ” và viết lại như sau: “Tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến xây dựng và hoạt động của Dân quân tự vệ” để quy định về đối tượng tại khoản 2 Điều 2 được rõ nghĩa hơn.

b) Có ý kiến nên cân nhắc quy định : “nghĩa vụ Dân quân tự vệ” hay “nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ”.

 Chính phủ xin tiếp thu chọn phương án 2, với lý do sau:

- Dân quân tự vệ là lực lượng không thoát ly sản xuất, công tác, người dân vừa có nghĩa vụ xây dựng đất nước vừa có nghĩa vụ tham gia bảo vệ Tổ quốc; là một trong các thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự chỉ huy thống nhất của cơ quan quân sự địa phương các cấp được tổ chức rộng rãi trên phạm vi toàn quốc.

- Trong điều kiện cơ chế kinh tế thị trường và ngày càng hội nhập sâu kinh tế quốc tế như hiện nay, sự chuyển dịch lao động giữa các địa phương, các ngành và các doanh nghiệp diễn ra thường xuyên, việc quản lý hộ khẩu nói chung, lực lượng Dân quân, Dự bị động viên nói riêng đi hoặc đến ở địa phương rất khó khăn. Vì vậy, để có nguồn tuyển chọn vào Dân quân tự vệ cần có quy định “nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ” trong Luật, tăng hiệu lực pháp lý cho địa phương xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ được thuận lợi. Quy định như vậy cũng phù hợp với quy định tại Điều 77 Hiến Pháp: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân phải làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân” 

c) Có ý kiến làm rõ quy định: Ban Quân sự cơ quan tổ chức Trung ương và Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.

Chính phủ báo cáo như sau: 

- Ban Quân sự cơ quan tổ chức Trung ương thay vì Ban Chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương được quy định trong Pháp lệnh Dân quân tự vệ hiện hành, là bộ máy làm công tác quốc phòng, quân sự ở bộ, ngành Trung ương, trong đó có chức năng chỉ đạo, chỉ huy chung và đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức xây dựng lực lượng Tự vệ tại các cơ quan, đơn vị thuộc quyền. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được quy định từ Nghị định số 29/HĐBT ngày 29/01/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), sau này nâng lên quy định của Pháp lệnh về Dân quân tự vệ (năm 1996), Pháp lệnh hiện hành (năm 2004). 

Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức đã phát huy tốt trong chiến tranh bảo vệ miền Bắc những năm thập kỷ 60; cùng thời điểm đó, các bộ, ngành Trung ương hầu hết có vụ 1 (Vụ Quốc phòng - an ninh) nhưng thời kỳ thống nhất đất nước nhiều bộ, ngành đã giải thể hoặc còn thì hoạt động chưa có sự chỉ đạo thống nhất của Nhà nước và hiệu quả chưa cao. Mặt khác, các vụ 1 cơ bản được giải thể vào cuối thập kỷ 70, chỉ còn Văn phòng Chính phủ có Vụ Nội chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Vụ 1 còn sỹ quan biệt phái, vụ 1 Bộ Tài chính sỹ quan Quân đội, Công an  đã chuyển ngành, còn một số ít sỹ quan biệt phái ở một số ít bộ, ngành; các bộ, ngành còn lại, vừa qua chủ yếu bố trí cán bộ dân sự làm chuyên trách hoặc bán chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác quốc phòng, quân sự ở bộ, ngành Trung ương.

Từ năm 1990 đến nay, có quy định trong văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 29/HĐBT, Pháp lệnh Dân quân tự vệ) Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động có nền nếp; riêng Ban Chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương được tổ chức lại từ năm 2005 đến nay và đang hoạt động tốt theo sự chỉ đạo thống nhất, được các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao. Chính phủ nhận thấy cần quy định trong Luật, từ đó có cơ sở để Chính phủ hướng dẫn và quy định sau này. 

Vấn đề này, Chính phủ đề nghị cho giữ cách gọi “Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty” và “Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức” như quy định Dự thảo Luật. 

d) Có ý kiến: Nguồn ngân sách bảo đảm cho Dân quân tự vệ huấn luyện và hoạt động nên để ngân sách nhà nước bảo đảm, bỏ thu quỹ quốc phòng, an ninh và các khoản thu khác.

Chính phủ báo cáo như sau :

 Dân quân tự vệ là người dân làm quân. Trong một năm, số thời gian làm dân là chủ yếu (trừ số rất ít là lực lượng Dân quân thường trực, chiếm khoảng 0,3% quân số), thời gian làm quân không nhiều, là lực lượng không chính quy; trong sản xuất, công tác, Dân quân tự vệ luôn xác định ý thức sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy trong mọi lúc, mọi nơi. Dân quân tự vệ là lực lượng cùng với các lực lượng khác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước tại cơ sở; đồng thời là lực lượng nòng cốt cùng các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch họa, tìm kiếm, cứu nạn tại chỗ. Việc chăm lo xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các cấp và toàn dân. Việc bảo đảm cho Dân quân tự vệ huấn luyện và hoạt động, Trung ương không thể cấp ngân sách toàn bộ xuống tận đơn vị cơ sở; ngược lại, Trung ương cũng không thể khoán ngân sách cho địa phương, cơ sở phải lo toàn bộ. Vì vậy, nguồn ngân sách bảo đảm phải từ các nguồn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, kinh phí bảo đảm của các doanh nghiệp, quỹ quốc phòng và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, Chính phủ đề nghị giữ như Dự thảo.

e) Có ý kiến cân nhắc việc xây dựng quỹ quốc phòng - an ninh:
Việc xây dựng quỹ quốc phòng là kế thừa truyền thống từ các cuộc kháng chiến trước đây và phù hợp với phương châm xây dựng lực lượng Dân quân tự  vệ “Dân bàn, dân cử, dân chăm lo”. Hơn nữa, xây dựng quỹ quốc phòng - an ninh theo cơ chế vận động nhân dân và các tổ chức tự nguyện đóng góp với ý thức trách nhiệm xây dựng lực lượng vũ trang quân chúng ở địa phương, cơ sở. Quỹ quốc phòng - an ninh chủ yếu do cơ sở thu và chi hỗ trợ cho Dân quân tự vệ huấn luyện và hoạt động; việc quản lý phải tuân theo pháp luật quy định. Việc xây dựng quỹ quốc phòng - an ninh có ý nghĩa sau:

- Thông qua việc tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ quốc phòng - an ninh, nhân dân và các tổ chức có nhận thức đúng, đầy đủ và xác định được trách nhiệm xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng nói riêng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân nói chung ở địa phương, cơ sở.

- Góp phần không nhỏ đến việc động viên tinh thần và hỗ trợ một phần quan trọng về vật chất cho lực lượng Dân quân tự vệ huấn luyện và hoạt động đạt chất lượng hiệu quả.

- Được Đảng, Nhà nước và cả nhân dân chăm lo, lực lượng Dân quân tự vệ càng có ý thức và xác định rõ trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ theo pháp luật quy định.

- Kế thừa truyền thống từ “hũ gạo kháng chiến” trước đây, đến “xây dựng quỹ quốc phòng - an ninh” ngày nay là việc làm có ý nghĩa ích nước, lợi nhà.

Vì vậy, Chính phủ đề nghị giữ như Dự thảo.

g) Có ý kiến cho rằng: nên cân nhắc việc cấp phát trang phục, sao mũ cho Dân quân tự vệ có cần không, vì đối tượng này rất đông.

Chính phủ báo cáo như sau:

Sao mũ của Dân quân tự vệ không phải bây giờ mới có, mà có từ thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ ở Miền Bắc. Đến tháng 01 năm 1990, Nghị định số 29/HĐBT ngày 29/01/1990 đã quy định, sau này Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 1996, năm 2004 đã kế thừa. Thực tế hiện nay, Dân quân tự vệ huấn luyện và hoạt động đã sử dụng sao mũ. 

Trang phục của Dân quân tự vệ cũng được các địa phương cấp phát từ khi có Pháp lệnh về Dân quân tự vệ năm 1996 nhưng đến Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004 mới được quy định, các địa phương trên cả nước đã cấp phát đồng bộ và được sử dụng trong huấn luyện và hoạt động đúng quy định của Pháp lệnh. Dự án Luật kế thừa quy định của Pháp lệnh hiện hành. Mặt khác Dân quân tự vệ là thành phần lực lượng vũ trang nên có sao mũ, trang phục là cần thiết, các nội dung tổ chức xây dựng lực lượng, hoạt động, huấn luyện, diễn tập hàng năm, hàng chục ngày lăn lộn, gian khổ, vất vả không thể sử dụng thường phục được.

Vì vậy, Chính phủ đề nghị giữ như Dự thảo.

VII. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT

1. Tên Luật: “LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ” 

2. Bố cục gồm 9 chương 68 điều.

3. Nội dung Dự thảo Luật:

 Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG gồm 15 điều (Điều 1 đến Điều 15)

Nội dung quy định những vấn đề chung nhất của Luật Dân quân tự vệ, như: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; vị trí của lực lượng Dân quân tự vệ; nguyên tắc tổ chức, hoạt động; giám sát hoạt động của Dân quân tự vệ; nhiệm vụ của lực lượng Dân quân tự vệ; độ tuổi phục vụ của Dân quân tự vệ nòng cốt và cán bộ Ban Chỉ huy quân sự; thời hạn thực hiện nghĩa vụ Dân quân tự vệ nòng cốt; tiêu chuẩn và tuyển chọn vào Dân quân tự vệ nòng cốt; đăng ký, sắp xếp Dân quân tự vệ rộng rãi; hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ; tạm hoãn, miễn nghĩa vụ Dân quân tự vệ và các hành vi  nghiêm cấm.

Chương II. TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ, VŨ KHÍ, TRANG BỊ  CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ gồm 16 điều (Điều 16 đến Điều 31).

Nội dung quy định: Nguyên tắc tổ chức, biên chế; thành phần lực lượng Dân quân tự vệ nòng cốt;  hệ thống tổ chức Dân quân tự vệ; quy mô tổ chức lực lượng Dân quân tự vệ; tổ chức lực lượng Tự vệ trong doanh nghiệp; chức vụ chỉ huy cơ bản của Dân quân tự vệ; thành phần, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; thành phần, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; nhiệm vụ và mối quan hệ của thôn đội; sao mũ, phù hiệu của Dân quân tự vệ; nơi làm việc và trang thiết bị của Ban Chỉ huy quân sự; con dấu của Ban Chỉ huy quân sự; thành lập, giải thể Ban Chỉ huy quân sự, đơn vị Dân quân tự vệ; bổ nhiệm cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, Ban Chỉ huy quân sự xã và cán bộ Dân quân tự vệ; miễn nhiệm, cách chức cán bộ Ban Chỉ huy quân sự và cán bộ chỉ huy Dân quân tự vệ và vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ của lực lượng Dân quân tự vệ.  

Chư​ơng III.  ĐÀO TẠO, BỒI DƯ​ỠNG TẬP HUẤN CÁN BỘ, HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ gồm 4 điều (Điều 32 đến Điều 35).

Nội dung quy định: Đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; Bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ; Huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao Dân quân tự vệ.

Chương IV. HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG  DÂN QUÂN TỰ VỆ gồm 10 điều (Điều 36 đến Điều 45).

Nội dung quy định: Lập kế hoạch hoạt động; trách nhiệm chỉ đạo hoạt động của Dân quân tự vệ; hoạt động sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ; hoạt động chiến đấu của Dân quân tự vệ; hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; hoạt động 

bảo vệ an ninh trật tự; hoạt động vận động nhân dân và tham gia xây dựng cơ sở; hoạt động trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, phòng chống cháy rừng và tìm kiếm, cứu nạn; trường hợp sử dụng vũ khí và thẩm quyền điều động Dân quân tự vệ. 

Chương V. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ gồm 8 điều (Điều 46 đến Điều 53).

Nội dung quy định: Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị của cán bộ; chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ khi được huy động làm nhiệm vụ; tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trong thời gian tập trung thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ biển; chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ thường trực sau khi hoàn thành nghĩa vụ Dân quân tự vệ; chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ bị ốm đau, bị tai nạn, bị chết, bị thương, hy sinh và tiêu chuẩn trang phục. 
Chương VI. KINH PHÍ BẢO ĐẢM gồm 6 điều (Điều 54 đến Điều 59)

Nội dung quy định: Nguồn kinh phí, nhiệm vụ chi của các cấp và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách.  

Chương VII. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ gồm 5 điều (Điều 60 đến Điều 64).

Nội dung quy định: Trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, Bộ Quốc phòng; trách nhiệm của các Bộ, ngành; trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Chương VIII. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ  LÝ VI PHẠM  gồm 3 điều (Điều 65 đến Điều 67).

Quy định về: Khen thưởng và xử lý vi phạm.

Chương IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH gồm 1điều (Điều 68).

Quy định về: Hiệu lực, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Kính trình Quốc hội xem xét./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng,  các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
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